
PHỤ LỤC II 

ĐÁP ÁN BỘ CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU "CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BHXH, 

BHYT" TỈNH CÀ MAU NĂM 2021 

(Ban hành Kèm theo Thông báo số 51/TB-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2021) 

STT Môn thi Câu hỏi 

Đáp án 1 Đáp án 2 Đáp án 3 

Nội dung 

Đáp 

án 

đúng 

Nội dung 

Đáp 

án 

đúng 

Nội dung 

Đáp 

án 

đúng 

1 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Website của BHXH 

tỉnh Cà Mau là gì? 

https://baohiemxahoic

amau.gov.vn 
  

https://camau.baohiem

xahoi.gov.vn 
1 https://bhxh.camau.gov.vn   

2 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

VssID là gì? 
Một phần mềm máy 

tính 
  Một loại cơ sở dữ liệu   

Một ứng dụng dịch vụ 

thông tin trên nền tảng 

thiết bị di động 

1 

3 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Cá nhân có thể 

đăng ký giao dịch 

điện tử đối với các 

thủ tục về Bảo hiểm 

xã hội ở đâu? 

Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia 
  

Cổng Dịch vụ công của 

ngành BHXH hoặc từ 

ứng dụng VssID 

  Cả 2 đáp án trên 1 

4 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Cổng Dịch vụ công 

của ngành BHXH 

có địa chỉ là gì? 

https://dichvucong.bao

hiemxahoi.gov.vn 
1 

https://dvc.baohiemxah

oi.gov.vn 
  https://dvc.bhxh.gov.vn   

5 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Cá nhân có thể 

đăng ký tài khoản 

trên giao dịch điện 

tử trên Cổng Dịch 

vụ công bằng gì? 

Thuê bao di động, 

email 
  Mã số BHXH   Cả 2 đáp án trên 1 

6 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Đơn vị khi đăng ký 

giao dịch điện tử 

với cơ quan BHXH 

cần có gì? 

Chữ ký số 1 Giấp phép kinh doanh   Cả 2 đáp án trên   



7 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Nhà cung cấp 

IVAN là gì? 

Tổ chức cung cấp dịch 

vụ giao dịch điện tử 

với cơ quan BHXH 

1 
Tổ chức cung cấp 

chứng thư số 
  

Tổ chức cung cấp dịch vụ 

xác thực dữ liệu 
  

8 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Hình ảnh cá nhân 

cần cung cấp khi 

đăng ký giao dịch 

điện tử với cơ quan 

BHXH 

Ảnh CMND/CCCD 

hai mặt 
  Ảnh đại diện   Cả 2 đáp án trên 1 

9 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Cách đăng ký tài 

khoản VssID cho 

người dưới 18 tuổi 

Đăng ký thông qua tài 

khoản của cha hoặc 

mẹ hoặc người giám 

hộ 

1 Tự đăng ký   Cả 2 đáp án trên   

10 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Đối với tổ chức 

kinh tế muốn làm 

Đại lý thu bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y 

tế cần những điều 

kiện nào dưới đây? 

Là pháp nhân theo quy 

định của Bộ luật Dân 

sự; có Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp 

  

Là pháp nhân theo quy 

định của Bộ luật Dân 

sự; có Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp (hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký 

kinh doanh); có nhân 

viên do đơn vị quản lý, 

sử dụng theo quy định; 

có cam kết bảo lãnh 

của tổ chức tín dụng 

hoạt động hợp pháp 

1 

Có Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; có nhân 

viên do đơn vị quản lý, sử 

dụng theo quy định 

  



11 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Điều kiện để làm 

nhân viên Đại lý 

thu bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế 

đó là? 

Công dân Việt Nam 

thường trú tại Việt 

Nam từ đủ 18 tuổi đến 

không quá 70 tuổi đối 

với nam, đến không 

quá 65 tuổi đối với nữ 

và đang tham gia bảo 

hiểm xã hội hoặc bảo 

hiểm y tế 

  

Có năng lực hành vi 

dân sự đầy đủ, hiểu 

biết chính sách, pháp 

luật về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế; 

không vi phạm pháp 

luật 

  Cả câu a và b đều đúng 1 

12 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Nguyên tắc hoạt 

động của Đại lý thu 

bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế là? 

Chỉ được phép hoạt 

động sau khi ký Hợp 

đồng Đại lý thu 

  

Có Điểm thu giao dịch 

thuận tiện và phải treo 

biển hiệu theo quy định 

  Cả câu a và b đều đúng 1 

13 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Nguyên tắc hoạt 

động của nhân viên 

Đại lý thu bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y 

tế là? 

Chỉ được phép hoạt 

động sau khi được cơ 

quan BHXH cấp Thẻ 

nhân viên Đại lý thu 

  

Hoạt động đúng quy 

định trong Hợp đồng 

Đại lý thu 

  Cả câu a và b đều đúng 1 

14 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Đại lý thu bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y 

tế chuyển tiền đóng 

bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế cho 

quan Bảo hiểm xã 

hội bằng hình thức 

nào 

Nộp vào tài khoản 

chuyên thu của cơ 

quan BHXH mở tại 

ngân hàng hoặc Kho 

bạc Nhà nước theo 

Hợp đồng đại lý thu 

  

Nộp thông qua đơn vị 

làm dịch vụ công được 

cơ quan BHXH ký hợp 

đồng dịch vụ tại cấp xã 

  Cả câu a và b đều đúng 1 

15 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Nhân viên Đại lý 

thu bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế 

được hưởng các 

quyền lợi nào sau 

đây? 

Tham gia các lớp tập 

huấn, đào tạo về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế; hưởng chi phí thù 

lao; thỏa thuận và sử 

dụng cộng tác viên là 

người hoạt động không 

chuyên trách cấp 

khóm/ ấp 

1 

Trực tiếp ký Hợp đồng 

Đại lý thu bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế với 

cơ quan Bảo hiểm xã 

hội và tham gia các lớp 

tập huấn, đào tạo 

  

Trực tiếp ký Hợp đồng 

Đại lý thu bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế với cơ 

quan Bảo hiểm xã hội và 

kết hợp tuyên truyền cùng 

với các loại hình bảo hiểm 

khác 

  



16 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Trách nhiệm của 

Đại lý thu bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y 

tế là? 

Tuyên truyền, vận 

động người dân tham 

gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế 

  

Thu tiền, nộp tiền của 

người tham gia vào tài 

khoản của cơ quan Bảo 

hiểm xã hội; nhận sổ 

bảo hiểm xã hội, thẻ 

bảo hiểm y tế và 

chuyển cho người tham 

gia được kịp thời. 

  Cả câu a và b đều đúng 1 

17 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Quan điểm chỉ đạo 

của Đảng được nêu 

ra tại Nghị quyết số 

28-NQ/TW, Hội 

nghị lần thứ Bảy 

Ban Chấp hành 

Trương ương Khóa 

XII đó là? 

Bảo hiểm xã hội 

là một trụ cột chính 

của hệ thống an sinh 

xã hội trong nền kinh 

tế thị trường định 

hướng xã hội chủ 

nghĩa; Phát triển hệ 

thống chính sách bảo 

hiểm xã hội linh hoạt, 

đa dạng, đa tầng, hiện 

đại, hội nhập quốc tế 

  

Thực hiện tốt chính 

sách bảo hiểm xã hội là 

nhiệm vụ của cả hệ 

thống chính trị, là trách 

nhiệm của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội, 

doanh nghiệp và của 

mỗi người dân 

  Cả câu a và b đều đúng 1 

18 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Nghị quyết số 28-

NQ/TW, Hội nghị 

lần thứ Bảy Ban 

Chấp hành Trương 

ương Khóa XII đã 

đề ra mục tiêu tổng 

quát nào sau đây? 

Cải cách chính sách 

bảo hiểm xã hội để bảo 

hiểm xã hội thực sự là 

một trụ cột chính của 

hệ thống an sinh xã 

hội, từng bước mở 

rộng vững chắc diện 

bao phủ bảo hiểm xã 

hội, hướng tới mục 

tiêu bảo hiểm xã hội 

toàn dân 

  

Phát triển hệ thống bảo 

hiểm xã hội linh hoạt, 

đa dạng, đa tầng, hiện 

đại và hội nhập quốc tế 

theo nguyên tắc đóng - 

hưởng, công bằng, 

bình đẳng, chia sẻ và 

bền vững 

  Cả câu a và b đều đúng 1 



19 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Nghị quyết số 28-

NQ/TW, Hội nghị 

lần thứ Bảy Ban 

Chấp hành Trương 

ương Khóa XII đã 

đề ra những mục 

tiêu cụ thể nào sau 

đây vào năm 2021? 

Phấn đấu đạt khoảng 

35% lực lượng lao 

động trong độ tuổi 

tham gia bảo hiểm xã 

hội 

  

Phấn đấu khoảng 28% 

lực lượng lao động 

trong độ tuổi tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp 

  Cả câu a và b đều đúng 1 

20 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Nghị quyết số 28-

NQ/TW, Hội nghị 

lần thứ Bảy Ban 

Chấp hành Trương 

ương Khóa XII đã 

đề ra những nội 

dung cải cách về 

xây dựng bảo hiểm 

xã hội đa tầng đó 

là? 

Trợ cấp hưu trí xã hội 

và bảo hiểm hưu trí bổ 

sung 

  

Bảo hiểm xã hội cơ 

bản, bao gồm bảo hiểm 

xã hội bắt buộc và bảo 

hiểm xã hội tự nguyện 

  Cả câu a và b đều đúng 1 

21 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Nghị quyết số 28-

NQ/TW, Hội nghị 

lần thứ Bảy Ban 

Chấp hành Trương 

ương Khóa XII nêu 

ra những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu 

nào sau đây? 

Tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác thông 

tin, tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức về chính 

sách bảo hiểm xã hội; 

hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về lao động, 

việc làm, bảo hiểm xã 

hội 

  

Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà 

nước về bảo hiểm xã 

hội; tăng cường vai trò 

lãnh đạo của Đảng, 

phát huy vai trò của 

nhân dân, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã 

hội 

  Cả câu a và b đều đúng 1 

22 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

VssID là tên viết tắt 

của ứng dụng nào 

sau đây? 

Ứng dụng bảo hiểm 

thương mại 
  

Ứng dụng bảo hiểm xã 

hội số 
1 Ứng dụng bảo hiểm y tế   



23 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Hiện nay ứng dụng 

VssID cung cấp 

cho người dùng 

những thông tin gì? 

Chỉ được xem quá 

trình đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế 

  

Chỉ được sử dụng khi 

đi khám, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế 

  

Xem được quá trình đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

tai nạn lao động – bệnh 

nghề nghiệp; lịch sử khám 

chữa bệnh từ năm 2017 

đến nay, chi phí khám 

chữa bệnh được cơ quan 

bảo hiểm xã hội thanh 

toán; từng bước thay thế 

thẻ bảo hiểm y tế giấy để 

khám chữa bệnh; đăng ký 

giao dịch điện tử với cơ 

quan Bảo hiểm xã hội và 

nhiều tiện ích khác 

1 

24 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Bằng cách nào để 

đăng ký sử dụng 

được ứng dụng 

VssID 

Kê khai trên hồ sơ 

giấy gửi lại cho cơ 

quan Bảo hiểm xã hội 

  

Chỉ cần gọi về tổng đài 

Chăm sóc khách hàng 

của Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam để đăng ký 

  

Kê khai hồ sơ trực tiếp 

trên ứng dụng VssID hoặc 

trên địa chỉ website: 

dichvucong.baohiemxahoi

.gov.vn, sau đó mang giấy 

tờ tùy thân 

(CCCD/CMND/Hộ chiếu) 

đến cơ quan Bảo hiểm xã 

hội gần nhất để hoàn tất 

thủ tục 

1 



25 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam có vị trí, 

chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn 

nào sau đây? 

Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam là cơ quan thuộc 

Chính phủ có chức 

năng tổ chức thực hiện 

các chế độ, chính sách 

bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế; tổ chức thu, 

chi chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp 

  

Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam quản lý và sử 

dụng các quỹ: bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm y 

tế; thanh tra chuyên 

ngành việc đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm y 

tế theo quy định của 

pháp luật 

  Cả a và b đều đúng 1 

26 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Quy định định kỳ 

bao lâu thì cơ quan 

Bảo hiểm xã hội 

được cơ quan quản 

lý nhà nước về lao 

động ở địa phương 

cung cấp thông tin 

về tình hình sử 

dụng và thay đổi 

lao động trên địa 

bàn? 

Định kỳ 3 tháng   Định kỳ 6 tháng 1 Định kỳ 12 tháng   

27 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Chính phủ quy định 

hệ thống tổ chức 

Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam như thế 

nào? 

Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam được tổ chức 

theo hệ thống dọc, tập 

trung, thống nhất từ 

trung ương đến địa 

phương 

  

Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam được tổ chức gồm 

3 cấp. Không tổ chức 

đơn vị Bảo hiểm xã hội 

huyện tại đơn vị hành 

chính là thành phố, thị 

xã trực thuộc tỉnh, nơi 

có trụ sở Bảo hiểm xã 

hội cấp tỉnh đóng trên 

địa bàn 

  

Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam được tổ chức và 

quản lý theo hệ thống dọc, 

tập trung, thống nhất từ 

trung ương đến địa 

phương 

1 



28 

Nghiệp 

vụ có 

liên quan 

Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam, quy định 

nhiệm vụ và quyền 

hạn của Bảo hiểm 

xã hội tỉnh như thế 

nào? 

Tổ chức thực hiện 

công tác thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến 

các chế độ, chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế 

1 

Tổ chức thực hiện các 

chế độ, chính sách bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp 

  

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu 

sự quản lý trực tiếp, toàn 

diện của Tổng Giám đốc 

và chịu sự quản lý hành 

chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

  

29 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Một trong các 

nghĩa vụ của người 

tham gia bảo hiểm 

y tế được quy định 

tại Luật BHYT năm 

2008 sửa đổi, bổ 

sung năm 2014 như 

thế nào? 

Sử dụng thẻ bảo hiểm 

y tế đúng mục đích, 

không cho người khác 

mượn thẻ bảo hiểm y 

tế 

1 

Vận động gia đình, 

người thân, bạn bè 

tham gia bảo hiểm y tế 

  Cả câu a và câu b   

30 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Quyền của tổ chức, 

cá nhân đóng 

BHYT được quy 

định như thế nào? 

Yêu cầu tổ chức bảo 

hiểm y tế, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

giải thích, cung cấp 

thông tin về chế độ 

bảo hiểm y tế. 

  

Khiếu nại, tố cáo hành 

vi vi phạm pháp luật về 

bảo hiểm y tế 

  Cả câu a và câu b 1 

31 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Một trong những 

trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân đóng 

BHYT được quy 

định tại Luật 

BHYT năm 2008 

sửa đổi, bổ sung 

năm 2014 như thế 

nào? 

Lập hồ sơ đề nghị cấp 

thẻ bảo hiểm y tế 
1 

Giữ thẻ bảo hiểm y tế 

cho người tham 

gia bảo hiểm y tế 

  

Yêu cầu người tham gia 

bảo hiểm y tế đóng bảo 

hiểm y tế đầy đủ 

  

32 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Việc thanh toán chi 

phí khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm 

y tế thuộc trách 

Cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y 

tế 

  
Người sử dụng lao 

động 
  Tổ chức bảo hiểm y tế 1 



nhiệm của đơn vị 

nào? 

33 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Anh N tham gia 

bảo hiểm y tế như 

vậy anh N có quyền 

lợi như thế nào? 

Được khám bệnh, 

chữa bệnh 
  

Được tổ chức bảo hiểm 

y tế thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa 

bệnh theo chế độ 

BHYT 

  Cả câu a và câu b 1 

34 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đơn vị nào xác 

định, lập và công 

bố danh sách các cơ 

sở đăng ký khám 

bệnh, chữa bệnh 

ban đầu theo các 

tuyến trên địa bàn 

tỉnh? 

Bảo hiểm xã hội tỉnh   Sở Y tế  1 Bộ Y tế   

35 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Theo quy định của 

Luật BHYT năm 

2008 sửa đổi, bổ 

sung năm 2014 thì 

một trong những 

quyền của tổ chức 

bảo hiểm y tế được 

quy định như thế 

nào? 

Từ chối thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y 

tế không đúng quy 

định 

  

Kiểm tra, giám định 

việc thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế 

  Cả câu a và câu b 1 

36 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Theo quy định của 

Luật BHYT năm 

2008 sửa đổi, bổ 

sung năm 2014 thì 

một trong những 

trách nhiệm của cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế 

được quy định như 

thế nào? 

Kiểm tra, phát hiện và 

thông báo cho tổ chức 

bảo hiểm y tế những 

trường hợp vi phạm về 

sử dụng thẻ bảo hiểm 

y tế 

1 

Thu tiền đóng bảo 

hiểm y tế và cấp 

thẻ bảo hiểm y tế 

  

Giải quyết theo thẩm 

quyền các kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo về chế 

độ bảo hiểm y tế 

  



37 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đơn vị nào có trách 

nhiệm bảo vệ 

quyền lợi của người 

tham gia bảo hiểm 

y tế; giải quyết theo 

thẩm quyền các 

kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo về chế 

độ bảo hiểm y tế? 

Cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 
  Sở Y tế    Tổ chức bảo hiểm y tế 1 

38 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Theo quy định của 

Luật BHYT năm 

2008 sửa đổi, bổ 

sung năm 2014 thì 

một trong những 

trách nhiệm của tổ 

chức đại diện người 

lao động và tổ chức 

đại diện người sử 

dụng lao động quy 

định như thế nào? 

Tuyên truyền, phổ 

biến chính sách, pháp 

luật về bảo hiểm y tế 

đối với người lao 

động, người sử dụng 

lao động 

1 
Thu tiền đóng bảo 

hiểm y tế 
  

Lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ 

bảo hiểm y tế 
  

39 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Chị T đã sử dụng 

thẻ bảo hiểm y tế 

của người khác để 

khám bệnh tại bênh 

viện Đ nhưng chưa 

làm thiệt hại đến 

quỹ bảo hiểm y tế, 

như vậy chi T bị xử 

phạt vi phạm hành 

chính như thế nào? 

Do chưa làm thiệt hại 

đến quỹ bảo hiểm y tế 

nên không bị xử phạt 

  

Bị xử phạt từ 

1.000.000 đồng đến 

2.000.000 đồng 

1 
Bị xử phạt từ 3.000.000 

đồng đến 5.000.000 đồng 
  

40 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Trường hợp cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh, cơ quan bảo 

hiểm xã hội cần sao 

chụp thẻ bảo hiểm 

y tế, các giấy tờ 

liên quan đến khám 

bệnh, chữa bệnh 

của người bệnh để 

Phải tự sao chụp 1 
Yêu cầu người bệnh 

sao chụp 
  

Tự sao chụp và yêu cầu 

người bệnh trả chi phí 
  



phục vụ cho công 

tác quản lý thì? 

41 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Theo quy định của 

Luật BHYT năm 

2008 sửa đổi, bổ 

sung năm 2014 thì 

một trong những 

quyền của tổ chức 

đại diện người lao 

động và tổ chức đại 

diện người sử dụng 

lao động quy định 

như thế nào? 

Yêu cầu tổ chức bảo 

hiểm y tế, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và 

người sử dụng lao 

động cung cấp đầy đủ, 

chính xác thông tin 

liên quan đến chế độ 

bảo hiểm y tế của 

người lao động 

1 

Kiểm tra, giám định 

việc thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế 

  Cả câu a và câu b   

42 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng nào sau 

đây bắt buộc phải 

tham gia bảo hiểm 

y tế? 

Người lao động làm 

việc theo hợp đồng lao 

động không xác định 

thời hạn, hợp đồng lao 

động có thời hạn từ đủ 

3 tháng trở lên; người 

lao động là người quản 

lý doanh nghiệp hưởng 

tiền lương; cán bộ, 

công chức, viên chức. 

  

Người hoạt động 

không chuyên trách ở 

xã, phường, thị trấn 

theo quy định của pháp 

luật 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 

43 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Người đang hưởng 

trợ cấp bảo hiểm xã 

hội hằng tháng do 

bị tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

hoặc mắc bệnh 

thuộc danh mục 

bệnh cần chữa trị 

dài ngày; người từ 

đủ 80 tuổi trở lên 

đang hưởng trợ cấp 

tuất hằng tháng 

Đóng theo hộ gia đình   Do Quỹ BHXH đóng 1 Ngân sách Nhà nước đóng   



đóng BHYT như 

thế nào? 

44 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Cán bộ xã, phường, 

thị trấn đã nghỉ việc 

đang hưởng trợ cấp 

hằng tháng từ ngân 

sách nhà nước; 

Người đã thôi 

hưởng trợ cấp mất 

sức lao động đang 

hưởng trợ cấp hằng 

tháng từ ngân sách 

nhà nước; Người có 

công với cách 

mạng, cựu chiến 

binh; Đại biểu 

Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân 

các cấp đương 

nhiệm… đóng 

BHYT như thế 

nào? 

Cơ quan, đơn vị đóng   Quỹ BHXH đóng   Ngân sách Nhà nước đóng 1 

45 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng Học 

sinh, sinh viên từ 

tháng 8/2020 đến 

nay được Ngân 

sách nhà nước hỗ 

trợ bao nhiêu phần 

trăm (%) mức đóng 

BHYT? 

30%   40%   50% 1 

46 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Mức đóng BHYT 

của các đối tượng 

hằng tháng hiện 

nay là bao nhiêu 

phần trăm (%)? 

3,0%   4,5% 1 6,0%   



47 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Người lao động 

trong thời gian nghỉ 

việc hưởng chế độ 

ốm đau từ bao 

nhiêu ngày trở lên 

trong tháng theo 

quy định của pháp 

luật về BHXH thì 

không phải đóng 

BHYT nhưng vẫn 

được hưởng quyền 

lợi BHYT? 

10 ngày   12 ngày   14 ngày 1 

48 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Các đối tượng được 

Ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ một 

phần mức đóng 

BHYT gồm những 

đối tượng nào? 

Cận nghèo 1 Nghèo   Người đủ 80 tuổi trở lên   

49 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Các đối tượng được 

Ngân sách Nhà 

nước đóng BHYT 

gồm những đối 

tượng nào? 

Cán bộ xã, phường, thị 

trấn đã nghỉ việc đang 

hưởng trợ cấp từ ngân 

sách nhà nước hằng 

tháng hoặc đang 

hưởng trợ cấp BHXH 

hằng tháng 

1 Cận nghèo   Học sinh, sinh viên   

50 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Người sử dụng lao 

động trích từ tiền 

lương hàng tháng 

của người lao động 

đóng BHYT với tỷ 

lệ bao nhiêu phần 

trăm (%)? 

1,5%   2%   3% 1 

51 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Người lao động 

hàng tháng trích từ 

tiền lương đóng 

BHYT với tỷ lệ bao 

nhiêu phần trăm 

1%   1,5% 1 2%   



(%)? 

52 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Luật BHYT hiện 

hành quy định như 

thế nào về trường 

hợp 01 người được 

hưởng nhiều quyền 

lợi BHYT? 

Được hưởng quyền lợi 

BHYT theo đối tượng 

có quyền lợi cao nhất 

1 

Được hưởng quyền lợi 

BHYT theo đối tượng 

có quyền lợi thấp nhất 

  

Được hưởng quyền lợi 

BHYT bằng cách tính 

trung bình mức quyền lợi 

  

53 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng tham gia 

BHYT khi đi khám 

chữa bệnh đúng 

tuyến phải thực 

hiện cùng chi trả 

5% chi phí khám 

chữa bệnh theo quy 

định, gồm đối 

tượng nào sau đây? 

Công chức, viên chức   
Người thuộc hộ gia 

đình cận nghèo 
1 Trẻ em dưới 6 tuổi   

54 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Trường hợp nào 

được thanh toán 

trực tiếp chi phí 

BHYT? 

Dữ liệu thẻ BHYT 

không được cung cấp 

hoặc cung cấp không 

chính xác về thông tin 

  

Không xuất trình được 

thẻ BHYT trước khi ra 

viện, chuyển viện trong 

ngày do cấp cứu, mất ý 

thức, tử vong hoặc bị 

mất thẻ nhưng chưa 

được cấp lại 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 

55 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Trường hợp nào 

được thanh toán 

trực tiếp chi phí 

BHYT khi khám, 

chữa bệnh tại cơ sở 

không ký hợp đồng 

khám, chữa bệnh 

BHYT? 

Khám, chữa bệnh 

ngoại trú, nội trú tại cơ 

sở khám, chữa bệnh 

tuyến huyện và tương 

đương 

1 

Khám, chữa bệnh 

ngoại trú, nội trú tại cơ 

sở khám, chữa bệnh 

tuyến tỉnh và tương 

đương 

  

Khám, chữa bệnh ngoại 

trú, nội trú tại cơ sở khám, 

chữa bệnh tuyến trung 

ương và tương đương 

  

56 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Thẻ bảo hiểm y tế 

được đổi trong 

trường hợp nào? 

Thay đổi nơi đăng ký 

khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu 

  
Thông tin ghi trong thẻ 

không đúng 
  

Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 



57 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Người tham gia 

BHYT liên tục đủ 5 

năm được hưởng 

quyền lợi gi? 

Người bệnh được quỹ 

BHYT thanh toán 90% 

chi phí khám, chữa 

bệnh trong phạm vi 

được hưởng nếu có 

thời gian tham gia 

BHYT 5 năm liên tục 

trở lên và có số tiền 

cùng chi trả chi phí 

khám, chữa bệnh trong 

năm lớn hơn 6 tháng 

lương cơ sở, trừ trường 

hợp tự đi khám bệnh, 

chữa bệnh không đúng 

tuyến. 

  

Người bệnh được quỹ 

BHYT thanh toán 95% 

chi phí khám, chữa 

bệnh trong phạm vi 

được hưởng nếu có 

thời gian tham gia 

BHYT 5 năm liên tục 

trở lên và có số tiền 

cùng chi trả chi phí 

khám, chữa bệnh trong 

năm lớn hơn 6 tháng 

lương cơ sở, trừ trường 

hợp tự đi khám bệnh, 

chữa bệnh không đúng 

tuyến 

  

Người bệnh được quỹ 

BHYT thanh toán 100% 

chi phí khám, chữa bệnh 

trong phạm vi được 

hưởng nếu có thời gian 

tham gia BHYT 5 năm 

liên tục trở lên và có số 

tiền cùng chi trả chi phí 

khám, chữa bệnh trong 

năm lớn hơn 6 tháng 

lương cơ sở, trừ trường 

hợp tự đi khám bệnh, 

chữa bệnh không đúng 

tuyến. 

1 

58 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng hộ gia 

đình khi tham gia 

BHYT lần đầu 

được cấp thẻ 

BHYT có giá trị sử 

dụng? 

Kể từ ngày đóng tiền 

bảo hiểm y tế 
  

Sau 10 ngày, kể từ 

ngày đóng tiền bảo 

hiểm y tế 

  
Sau 30 ngày, kể từ ngày 

đóng tiền bảo hiểm y tế 
1 

59 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Thời gian mà người 

tham gia BHYT 

được đổi nơi đăng 

ký khám, chữa 

bệnh ban đầu là? 

Vào đầu mỗi tháng   Vào đầu mỗi quý 1 
Tối thiểu sau 6 tháng kể 

từ lần đổi trước 
  

60 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

BHYT ở Việt Nam 

là hình thức bảo 

hiểm do? 

Nhà nước tổ chức thực 

hiện có một phần mục 

đích lợi nhuận 

  

Nhà nước  tổ chức thực 

hiện không vì mục đích 

lợi nhuận 

1 
Do tư nhân tổ chức vì mục 

đích lợi nhuận 
  

61 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Mức hưởng BHYT 

trái tuyến trường 

hợp người có thẻ 

BHYT tự đi khám 

Tại bệnh viện tuyến 

Trung ương: 50% chi 

phí điều trị nội trú 

  

Tại bệnh viện tuyến 

tỉnh: 100% chi phí điều 

trị nội trú 

1 

Tại bệnh viện tuyến 

huyện: 90% chi phí khám 

chữa bệnh 

  



chữa bệnh không 

đúng tuyến được 

quỹ BHYT thanh 

toán theo mức 

hưởng 2021 với tỷ 

lệ như sau? 

62 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Những hành vi nào 

bị nghiêm cấm 

trong Luật bảo 

hiểm y tế? 

Đóng hoặc đóng trễ 

bảo hiểm y tế chưa đầy 

đủ theo quy định của 

Luật này 

  
Gian lận, giả mạo hồ 

sơ, thẻ bảo hiểm y tế 
1 

Sử dụng tiền đóng BHYT, 

quỹ BHYT đúng mục đích 
  

63 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Trường hợp nào thẻ 

BHYT bị thu hồi? 
Thẻ rách nát, hỏng   Thông tin trên thẻ sai   

Gian lận trong việc cấp 

thẻ BHYT 
1 

64 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Cơ quan nào có 

trách nhiệm quy 

định cụ thể các chi 

phí được Quỹ 

BHYT chi trả cho 

người tham gia 

BHYT khi khám 

chữa bệnh? 

Bộ Y tế 1 Bộ Tài chính   
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
  

65 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Quỹ BHYT không 

thanh toán đối với 

trường hợp nào? 

Khám sức khỏe 1 

Khám bệnh, chữa 

bệnh, phục hồi chức 

năng, khám thai định 

kỳ, sinh con 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
  

66 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối với trẻ em dưới 

6 tuổi, thẻ bảo hiểm 

y tế có giá trị sử 

dụng đến hết ngày 

30 tháng 9 của năm 

trẻ đủ 72 tháng tuổi 

trong trường hợp 

nào sau đây? 

Trẻ sinh sau ngày 30 

tháng 9 
  

Trẻ em sinh trước ngày 

30 tháng 9 
1 Không trường hợp nào   



67 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng nào sau 

đây được hưởng 

BHYT 95% chi phí 

khám, chữa bệnh 

khi đi đúng tuyến? 

Cán bộ, công chức   

Người thuộc hộ gia 

đình cận nghèo và 

người đang hưởng 

lương hưu 

1 Trẻ em dưới 6 tuổi   

68 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Sổ tạm trú có được 

dùng để mua 

BHYT hộ gia đình 

không? 

Không   Được 1 
Tùy từng địa phương áp 

dụng 
  

69 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng hưu trí 

được hưởng bao 

nhiêu và chi phí khi 

đi khám bệnh đúng 

tuyến bằng thẻ 

BHYT tại cơ sở 

khám chữa bệnh 

tuyến huyện năm 

2021? 

80% chi phí điều trị   90% chi phí điều trị   100% chi phí điều trị 1 

70 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng trẻ em 

khi đi khám đúng 

tuyến bằng thẻ 

BHYT tại cơ sở 

khám chữa bệnh 

tuyến huyện năm 

2021 được hưởng 

mức hưởng như thế 

nào? 

80% chi phí điều trị   95% chi phí điều trị   100% chi phí điều trị 1 

71 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng bảo trợ 

khi đi khám đúng 

tuyến bằng thẻ 

BHYT tại cơ sở 

khám chữa bệnh 

tuyến huyện năm 

2021 được hưởng 

mức hưởng như thế 

nào? 

80% chi phí điều trị   95% chi phí điều trị   100% chi phí điều trị 1 



72 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng công 

chức, viên chức khi 

đi khám đúng tuyến 

bằng thẻ BHYT tại 

cơ sở  khám chữa 

bệnh tuyến huyện 

năm 2021 được 

hưởng mức hưởng 

như thế nào? 

80% chi phí điều trị 1 95% chi phí điều trị   100% chi phí điều trị   

73 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng công an 

khi đi khám đúng 

tuyến bằng thẻ 

BHYT tại cơ sở 

khám chữa bệnh 

tuyến huyện năm 

2021 được hưởng 

mức hưởng như thế 

nào? 

80% chi phí điều trị 1 95% chi phí điều trị   100% chi phí điều trị   

74 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Trường hợp nào 

được thanh toán 

trực tiếp chi phí 

BHYT khi khám, 

chữa bệnh tại cơ sở 

không ký hợp đồng 

khám, chữa bệnh 

BHYT? 

Khám, chữa bệnh nội 

trú tại cơ sở khám, 

chữa bệnh tuyến tỉnh 

và tương đương 

  

Khám, chữa bệnh nội 

trú tại cơ sở khám, 

chữa bệnh tuyến trung 

ương và tương đương 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 

75 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Trường hợp nào 

không được hưởng 

chi phí khám, chữa 

bệnh BHYT? 

Giám định y khoa   

Giám định pháp y, 

giám định pháp y tâm 

thần 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 

76 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Người tham gia 

BHYT được hưởng 

quyền lợi khám, 

chữa bệnh nào sau 

đây? 

Khám bệnh, chữa 

bệnh, phục hồi chức 

năng, khám thai định 

kỳ, sinh con 

1 
Khám, chữa bệnh xơ 

gan do nghiện rượu 
  

khám sàng lọc, chẩn đoán 

xét nghiệm không nhằm 

mục đích điều trị 

  



77 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Mức đóng BHYT 

của hộ gia đình 

bằng 4,5% tiền 

lương cơ sở và 

được tính giảm dần 

như thế nào? 

Người thứ nhất đóng 

100% mức đóng 
  

Người thứ hai đóng 

70% mức đóng của 

người thứ nhất; Người 

thứ ba đóng 60% mức 

đóng của người thứ 

nhất; Người thứ tư 

đóng 50% mức đóng 

của người thứ nhất; 

Người thứ năm trở đi 

mức đóng 40% của 

người thứ nhất 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 

78 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Trường hợp Ông 

Nguyễn Văn A 

đăng ký sổ hộ khẩu 

số A00001, cùng 

sống chung vợ là 

Bà Trần Thùy L tại 

nhà số XYZ, Bùi 

Thị Trường, P5 

thành phố Cà Mau, 

sổ hộ khẩu số 

B00002, khi ông A 

tham gia BHYT hộ 

gia đình cùng bà L 

được tính giảm trừ 

mức đóng BHYT 

như thế nào? 

Ông Nguyễn Văn A 

đóng 70% mức đóng 

của bà L 

  

Ông Nguyễn Văn A 

đóng 60% mức đóng 

của bà L 

  

Ông Nguyễn Văn A 

không được giảm trừ mức 

đóng 

1 



79 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng sau đây 

khi tham gia bảo 

hiểm y tế được tính 

theo nhóm đối 

tượng hộ gia đình: 

Chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành 
  

Người có tên trong sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú trừ 

đối tượng tham gia 

BHYT bắt buộc, người 

sinh sống trong cơ sở 

bảo trợ xã hội trừ đối 

tượng không được 

ngân sách nhà nước hỗ 

trợ đóng bảo hiểm y tế 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 

80 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Người sử dụng lao 

động đóng BHYT 

cho đối tượng nào 

sau đây? 

Thân nhân của công 

nhân, viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

trong Quân đội; Thân 

nhân công an đang 

phục vụ trong Công an 

nhân dân 

  

Thân nhân của người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

  Cả a và b đều đúng 1 

81 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành 

được tham gia 

BHYT theo nhóm 

đối tượng nào sau 

đây? 

BHYT hộ gia đình 1 
Ngân sách nhà nước 

cấp thẻ BHYT 
  

Không thuộc đối tượng 

tham gia BHYT 
  

82 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Đối tượng hộ gia 

đình khi tham gia 

BHYT thì liên hệ 

đăng ký tham gia 

tại đâu? 

Tại nơi đăng ký tạm 

trú và nơi đăng ký 

thường trú 

  

Tại Đại lý thu thuộc 

UBND các xã, phường, 

thị trấn, Bưu điện và tổ 

chức Hội, Đoàn thể nơi 

gần nhất; hoặc liên hệ 

với cơ quan BHXH để 

được hướng dẫn 

  Cả a và b đều đúng 1 



83 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Mức đóng BHYT 

hộ gia đình của 

người thứ năm trở 

đi bằng bao nhiêu 

phần trăm (%) mức 

đóng BHYT của 

người thứ nhất? 

60%   50%   40% 1 

84 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Các phương thức 

đóng của đối tượng 

tham gia BHYT hộ 

gia đình là? 

Định kỳ 6 tháng và 12 

tháng 
  

Định kỳ 6 tháng, 9 

tháng và 12 tháng 
  

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng 

và 12 tháng 
1 

85 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Gia đình hộ ông 

Nguyễn Văn A có 4 

người (gồm vợ và 2 

người con). Ông A 

hiện là cán bộ của 

UBND phường X 

đã có BHYT và 2 

người con đang đi 

học đã có thẻ 

BHYT theo đối 

tượng học sinh. 

Ông A đã mua 

BHYT hộ gia đình 

cho vợ tháng 

02/2021. Đến tháng 

5/2021, em ông A 

chuyển về nhập 

khẩu vào hộ ông A 

và chưa tham gia 

BHYT. Ông A đi 

mua BHYT cho em 

mình, người em có 

được giảm trừ hay 

không? 

Không được giảm trừ   

Được giảm trừ mức 

đóng, đóng 70% theo 

mức đóng của vợ ông 

A 

1 

Được giảm trừ mức đóng, 

đóng 90% theo mức đóng 

của vợ ông A 

  

86 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Mức đóng BHYT 

của đối tượng tham 

gia BHYT theo hộ 

gia đình bằng bao 

Bằng 6% mức lương 

cơ sở. 
  

Bằng 4,5% mức lương 

cơ sở 
1 

Bằng 3% mức lương cơ 

sở 
  



nhiêu? 

87 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Người thuộc hộ gia 

đình làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống 

trung bình theo quy 

định của Chính 

phủ, được ngân 

sách nhà nước hỗ 

trợ bao nhiêu phần 

trăm (%) mức đóng 

BHYT? 

Tối thiểu bằng 30% 1 Bằng 40%   

Do địa phương quyết định 

tỷ lệ phần trăm (%) mức 

hỗ trợ. 

  

88 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Quy định tỷ lệ phần 

trăm (%) tính giảm 

trừ khi tham gia 

BHYT theo hộ gia 

đình hiện nay là 

bao nhiêu? 

Người thứ nhất đóng 

100% mức đóng, 

người thứ hai, thứ ba, 

thứ tư đóng lần lượt 

bằng 90%, 80%, 70% 

mức đóng của người 

thứ nhất, từ người thứ 

năm trở đi đóng bằng 

60% mức đóng của 

người thứ nhấ 

  

Người thứ nhất đóng 

100% mức đóng, người 

thứ hai, thứ ba, thứ tư 

đóng lần lượt bằng 

80%, 70%, 60% mức 

đóng của người thứ 

nhất, từ người thứ năm 

trở đi đóng bằng 50% 

mức đóng của người 

thứ nhất 

  

Người thứ nhất đóng bằng 

100% mức đóng, người 

thứ hai, thứ ba, thứ tư 

đóng lần lượt đóng bằng 

70%, 60%, 50% mức 

đóng của người thứ nhất, 

từ người thứ năm trở đi 

đóng bằng 40% mức đóng 

của người thứ nhất 

1 

89 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Người tham gia 

BHYT hộ gia đình 

khi đi khám chữa 

bệnh đúng tuyến 

được quỹ BHYT 

thanh toán 100% 

chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh đối với 

trường hợp chi phí 

Thấp hơn 10%   Thấp hơn 15% 1 Thấp hơn 20%   



cho một lần khám 

bệnh, chữa bệnh 

thấp hơn bao nhiêu 

phần trăm (%) mức 

lương cơ sở? 

90 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Từ ngày 

01/01/2021 người 

tham gia BHYT hộ 

gia đình tự đi khám 

bệnh, chữa bệnh 

(điều trị nội trú) 

không đúng tuyến 

tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

tuyến tỉnh trong 

phạm vi cả nước 

được quỹ BHYT 

chi trả bao nhiêu 

phần trăm (%) chi 

phí khám bênh, 

chữa bệnh? 

90%   80% 1 Không được thanh toán.   

91 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Người tham gia 

BHYT hộ gia đình 

tự đi khám bệnh, 

chữa bệnh (điều trị 

nội trú) không đúng 

tuyến tại bệnh viện 

tuyến Trung ương 

được quỹ BHYT 

chi trả bao nhiêu 

phần trăm (%) chi 

phí khám bệnh, 

chữa bệnh? 

40% 1 50%   Không được thanh toán   

92 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Người tham gia 

BHYT hộ gia đình 

không được quỹ 

BHYT chi trả trong 

trường hợp nào? 

Khám sức khỏe   

Xét nghiệm, chẩn đoán 

thai không nhằm mục 

đích điều trị 

  Cả a và b đều đúng 1 



93 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Hồ sơ đề nghị 

thanh toán trực tiếp 

chi phí khám chữa 

bệnh BHYT bao 

gồm? 

Các giấy tờ là bản 

chụp (kèm theo bản 

gốc để đối chiếu): Thẻ 

BHYT; Giấy chứng 

minh nhân thân; Giấy 

ra viện, phiếu khám 

bệnh hoặc sổ khám 

bệnh của lần khám, 

chữa bệnh đề nghị 

thanh toán; Hóa đơn 

và các chứng từ có liên 

quan 

1 

Thẻ BHYT; Giấy 

chứng minh nhân thân; 

Giấy ra viện, phiếu 

khám bệnh hoặc sổ 

khám bệnh của lần 

khám, chữa bệnh đề 

nghị thanh toán 

  

Giấy chứng minh nhân 

thân; thẻ BHYT; Giấy ra 

viện; Hóa đơn 

  

94 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Trong thời hạn bao 

nhiêu ngày, kể từ 

ngày nộp đủ hồ sơ 

đề nghị thanh toán 

trực tiếp chi phí 

khám bệnh, chữa 

bệnh BHYT cho cơ 

quan BHXH. Cơ 

quan BHXH nơi cư 

trú thanh toán cho 

người hưởng, 

trường hợp không 

thanh toán phải trả 

lời bằng văn bản 

nói rõ lý do? 

Chậm nhất 30 ngày   Trong thời hạn 40 ngày 1 Chậm nhất 50 ngày   



95 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Điều kiện để trích 

chuyển kinh phí 

chăm sóc sức khỏe 

ban đầu đối với cơ 

quan, tổ chức, đơn 

vị trường học (trừ 

các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp có ký 

hợp đồng khám 

chữa bệnh BHYT 

với cơ quan 

BHXH) là? 

Có ít nhất một người 

có đủ điều kiện hành 

nghề khám bệnh, chữa 

bệnh theo quy định 

của pháp luật về KCB; 

Có phòng y tế hoặc 

phòng làm việc riêng 

để thực hiện việc sơ 

cấp cứu, xử trí ban 

đầu. 

  

Có ít nhất một người 

có đủ điều kiện hành 

nghề khám bệnh, chữa 

bệnh theo quy định của 

pháp luật về KCB làm 

việc chuyên trách hoặc 

kiêm nhiệm trong công 

tác chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; Có phòng y tế 

hoặc phòng làm việc 

riêng để thực hiện việc 

sơ cấp cứu, xử trí ban 

đầu. 

1 

Có ít nhất một trung cấp y 

sĩ trở lên; Có phòng y tế 

hoặc phòng làm việc riêng 

để thực hiện việc sơ cấp 

cứu, xử trí ban đầu. 

  

96 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Tỷ lệ trích chuyển 

kinh phí chăm sóc 

sức khỏe ban đầu 

cho học sinh, sinh 

viên hiện nay là ? 

7% trên số thu bảo 

hiểm y tế tính trên 

tổng số học sinh, sinh 

viên (bao gồm cả trẻ 

em dưới 6 tuổi) đang 

theo học tại các cơ sở 

giáo dục. 

  

1% trên số thu bảo 

hiểm y tế tính trên tổng 

số học sinh, sinh viên 

(bao gồm cả trẻ em 

dưới 6 tuổi) đang theo 

học tại các cơ sở giáo 

dục. 

  

5% trên số thu bảo hiểm y 

tế tính trên tổng số học 

sinh, sinh viên (bao gồm 

cả trẻ em dưới 6 tuổi) 

đang theo học tại các cơ 

sở giáo dục 

1 

97 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Thời gian hoàn trả 

tiền thu cho người 

tham gia BHYT là 

bao nhiêu ngày kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ? 

Không quá 5 ngày 1 Không quá 6 ngày   Không quá 7 ngày   

98 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Thời gian hoàn trả 

tiền đóng BHXH, 

BHYT, Bảo hiểm 

thất nghiệp, Bảo 

hiểm tai nạn lao 

Không quá 8 ngày   Không quá 9 ngày   Không quá 10 ngày. 1 



động, bệnh nghề 

nghiệp là bao nhiêu 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ? 

99 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Trường hợp nào 

được hoàn trả tiền 

đóng BHYT? 

Người tham gia được 

cấp thẻ BHYT theo 

nhóm đối tượng mới, 

nay báo giảm giá trị sử 

dụng thẻ đã cấp trước 

đó (có thứ tự đóng xếp 

sau đối tượng mới theo 

quy định tại Điều 12 

Luật BHYT) 

  

Được ngân sách nhà 

nước điều chỉnh tăng 

hỗ trợ mức đóng 

BHYT;  Bị chết trước 

khi thẻ BHYT có giá 

trị sử dụng. 

  Tất cả các đáp án trên 1 

100 

Đề Bảo 

hiểm Y 

tế 

Một trong các 

quyền của người 

tham gia BHYT 

được quy định tại 

Luật BHYT năm 

2008, sửa đổi, bổ 

sung năm 2014 như 

thế nào? 

Được đóng bảo hiểm y 

tế theo hộ gia đình 

nhưng không được lựa 

chọn cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

  

Khiếu nại, tố cáo hành 

vi vi phạm pháp luật về 

bảo hiểm y tế 

1 

Được khám bệnh, chữa 

bệnh cho bản thân và 

người thân trong gia đình 

  

101 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Các chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp 

được quy định 

trong Luật Việc 

làm năm 2013 gồm 

những chế độ nào? 

Trợ cấp thất nghiệp; 

hỗ trợ tư vấn, giới 

thiệu việc làm; hỗ trợ 

học nghề. 

  

Trợ cấp thất nghiệp; hỗ 

trợ tư vấn, giới thiệu 

việc làm; hỗ trợ học 

nghề; hỗ trợ đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề 

để duy trì việc làm cho 

người lao động 

1 

Trợ cấp thất nghiệp; tư 

vấn, giới thiệu việc làm; 

hỗ trợ học nghề; đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề để duy 

trì việc làm cho người lao 

động 

  



102 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động 

phải tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp 

khi làm việc theo 

hợp đồng lao động 

hoặc hợp đồng làm 

việc nào sau đây? 

Người lao động đang 

hưởng lương hưu, giúp 

việc gia đình 

  

Hợp đồng lao động 

theo mùa vụ hoặc theo 

một công việc nhất 

định có thời hạn từ đủ 

01 tháng đến dưới 03 

tháng 

  

Hợp đồng lao động theo 

mùa vụ hoặc theo một 

công việc nhất định có 

thời hạn từ đủ 03 tháng 

đến dưới 12 tháng 

1 

103 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức đóng và trách 

nhiệm đóng bảo 

hiểm thất nghiệp 

được quy định như 

thế nào trong Luật 

Việc làm hiện 

hành? 

Người lao động đóng 

bằng 1% tiền lương 

tháng; người sử dụng 

lao động đóng bằng 

1% quỹ tiền lương 

tháng của những người 

lao động đang tham 

gia bảo hiểm thất 

nghiệp; nhà nước hỗ 

trợ tối đa 1% quỹ tiền 

lương tháng đóng bảo 

hiểm thất nghiệp của 

những người lao động 

đang tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp và do 

ngân sách trung ương 

bảo đảm 

1 

Người lao động đóng 

bằng 2% tiền lương 

tháng; người sử dụng 

lao động đóng bằng 

1% quỹ tiền lương 

tháng của những người 

lao động đang tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp 

  

Người lao động đóng 

bằng 1% tiền lương tháng; 

nhà nước hỗ trợ tối đa 2% 

quỹ tiền lương tháng đóng 

bảo hiểm thất nghiệp của 

những người lao động 

đang tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp và do ngân 

sách trung ương bảo đảm 

  

104 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Luật Việc làm quy 

định mức hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

hằng tháng bằng 

bao nhiêu phần 

trăm (%) mức bình 

quân tiền lương 

tháng đóng bảo 

hiểm thất nghiệp 

của 06 tháng liền kề 

trước khi thất 

nghiệp? 

60% 1 75%   100%   



105 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Theo quy định của 

Luật Việc làm, thời 

gian hưởng trợ cấp 

thất nghiệp được 

tính theo số tháng 

đóng bảo hiểm thất 

nghiệp, cứ đóng đủ 

bao nhiêu tháng thì 

được hưởng 03 

tháng trợ cấp thất 

nghiệp? 

Đóng từ đủ 03 tháng 

đến đủ 06 tháng 
  

Đóng từ đủ 06 tháng 

đến đủ 09 tháng 
  

Đóng từ đủ 12 tháng đến 

đủ 36 tháng 
1 

106 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Thời điểm hưởng 

trợ cấp thất nghiệp 

được tính từ ngày 

thứ bao nhiêu kể từ 

ngày nộp đủ hồ sơ 

hưởng trợ cấp thất 

nghiệp theo quy 

định tại khoản 1 

Điều 46 của Luật 

Việc làm? 

Ngày thứ 16 1 Ngày thứ 17   Ngày thứ 18   

107 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Thời gian hỗ trợ 

học nghề theo thời 

gian học nghề thực 

tế nhưng không quá 

bao nhiêu tháng ? 

03 tháng   06 tháng 1 09 tháng   

108 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động 

đang hưởng trợ cấp 

thất nghiệp hằng 

tháng bị tạm dừng 

hưởng trợ cấp thất 

nghiệp trong trường 

hợp nào? 

Đã thông báo về việc 

tìm kiếm việc làm 

hằng tháng 

  

Phải thông báo về việc 

tìm kiếm việc làm hằng 

tháng 

  

Không thông báo về việc 

tìm kiếm việc làm hằng 

tháng 

1 

109 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động có 

hợp đồng lao động 

đúng theo quy định 

mà đang hưởng 

lương hưu thì có 

phải là đối tượng 

Thuộc đối tượng tham 

gia bảo hiểm thất 

nghiệp 

  

Không thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp 

1 
Thuộc đối tượng tham gia 

BHXH bắt buộc 
  



tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp? 

110 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức đóng của 

người lao động khi 

tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp là? 

0,5%   1% 1 1,5%   

111 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức đóng của 

người sử dụng lao 

động đóng cho 

người lao động khi 

tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp là? 

1% 1 2%   3%   

112 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người sử dụng lao 

động phải tham gia 

bảo hiểm thất 

nghiệp cho người 

lao động tại tổ chức 

bảo hiểm xã hội 

trong thời hạn bao 

nhiêu ngày, kể từ 

ngày hợp đồng lao 

động hoặc hợp 

đồng làm việc có 

hiệu lực 

30 ngày 1 60 ngày   90 ngày   

113 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động 

thuộc đối tượng 

thực hiện chế độ 

tiền lương do Nhà 

nước quy định thì 

tiền lương tháng 

đóng bảo hiểm thất 

nghiệp là tiền lương 

làm căn cứ đóng 

bảo hiểm xã hội bắt 

buộc là tiền lương 

nào? 

Lương tối thiểu vùng   Theo ngạch, bậc 1 Mức lương cơ sở   



114 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động 

đóng bảo hiểm thất 

nghiệp theo chế độ 

tiền lương do người 

sử dụng lao động 

quyết định thì tiền 

lương tháng đóng 

bảo hiểm thất 

nghiệp là tiền lương 

làm căn cứ đóng 

bảo hiểm xã hội bắt 

buộc là tiền lương 

nào? 

Mức lương cơ sở   Lương tối thiểu vùng 1 Theo ngạch, bậc   

115 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Trong thời hạn bao 

nhiêu tháng, kể từ 

ngày chấm dứt hợp 

đồng lao động hoặc 

hợp đồng làm việc, 

người lao động nộp 

hồ sơ hưởng trợ cấp 

thất nghiệp tại 

trung tâm dịch vụ 

việc làm do cơ 

quan quản lý nhà 

nước về việc làm 

thành lập 

01 tháng   02 tháng   03 tháng 1 

116 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Trường hợp người 

lao động có việc 

làm trong thời hạn 

bao nhiêu ngày 

phải thông báo với 

Trung tâm Dịch vụ 

việc làm nơi đang 

hưởng trợ cấp thất 

nghiệp để được bảo 

lưu thời gian thất 

nghiệp còn lại? 

03 ngày 1 07 ngày   14 ngày   



117 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Khi người lao động 

chết do tai nạn lao 

động, bệnh nghề 

nghiệp thì thân 

nhân người lao 

động được hưởng 

mức trợ cấp một lần 

như thế nào? 

bằng 24 lần mức lương 

cơ sở 
  

bằng 36 lần mức lương 

cơ sở 
1 

bằng 48 lần mức lương cơ 

sở 
  

118 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Đối tượng nào khi 

chết thân nhân 

được hưởng mai 

táng phí? 

Người đang đóng bảo 

hiểm xã hội có thời 

gian đóng từ đủ 12 

tháng trở lên 

  

Người đang bảo lưu 

thời gian đóng BHXH 

có thời gian đóng từ đủ 

12 tháng trở lên 

  
Cả câu a và câu b  đều 

đúng. 
1 

119 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Quy định mức 

hưởng trợ cấp mai 

táng đối với người 

lao động tham gia 

bảo hiểm xã hội bắt 

buộc là? 

08 lần mức lương cơ 

sở tại tháng người lao 

động chết 

  

10 lần mức lương cơ 

sở tại tháng người lao 

động chết 

1 

12 lần mức lương cơ sở 

tại tháng người lao động 

chết 

  

120 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Những trường hợp 

nào thân nhân của 

người chết được 

hưởng trợ cấp tuất 

một lần? 

Đóng BHXH từ đủ 01 

tháng đến dưới 15 

năm, chưa hưởng trợ 

cấp BHXH 1 lần 

  

Người chết thuộc 

trường hợp có thân 

nhân đủ điều kiện 

hưởng trợ cấp tuất 

hàng tháng nhưng lựa 

chọn hưởng tuất một 

lần 

  
Cả câu a và câu b  đều 

đúng. 
1 

121 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Những trường hợp 

nào thân nhân của 

người chết được xét 

hưởng trợ cấp tuất 

hàng tháng? 

Đóng BHXH chưa đủ 

15 năm, chưa hưởng 

bảo hiểm xã hội 1 lần 

  

Chết do Tai nạn lao 

động, Bệnh nghề 

nghiệp (kể cả chết 

trong thời gian điều trị 

lần đầu) 

1 

Đang hưởng trợ cấp Tai 

nạn lao động, Bệnh nghề 

nghiệp hàng tháng với 

mức suy giảm khả năng 

lao động dưới 61% 

  



122 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lo mai táng 

được nhận tiền trợ 

cấp mai táng đối 

với trường hợp 

người lao động 

đóng bảo hiểm xã 

hội tự nguyện khi 

nào? 

Người lao động có thời 

gian đóng bảo hiểm xã 

hội từ đủ 40 tháng trở 

lên 

  

Người lao động có thời 

gian đóng bảo hiểm xã 

hội từ đủ 50 tháng trở 

lên 

  

Người lao động có thời 

gian đóng bảo hiểm xã hội 

từ đủ 60 tháng trở lên 

1 

123 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức trợ cấp tuất 

hằng tháng đối với 

mỗi thân nhân đủ 

điều kiện hưởng 

bằng bao nhiêu 

phần trăm (%) mức 

lương cơ sở? 

40% mức lương cơ sở   50% mức lương cơ sở 1 60% mức lương cơ sở   

124 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Thời hạn đề nghị 

khám giám định 

mức suy giảm khả 

năng lao động để 

hưởng trợ cấp tuất 

hằng tháng được 

quy định như thế 

nào? 

Trong thời hạn 01 

tháng kể từ ngày người 

tham gia bảo hiểm xã 

hội chết 

  

Trong thời hạn 03 

tháng kể từ ngày người 

tham gia bảo hiểm xã 

hội chết 

  

Trong thời hạn 04 tháng 

kể từ ngày người tham gia 

bảo hiểm xã hội chết thì 

thân nhân có nguyện vọng 

phải nộp đơn đề nghị 

1 

125 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Quy định số thân 

nhân hưởng trợ cấp 

tuất hàng tháng là 

bao nhiêu người? 

Không quá 02 người   Không quá 04 người 1 Không quá 06 người   

126 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người chỉ tham gia 

BHXH tự nguyện 

chưa đủ một năm 

chết thì mức trợ cấp 

tuất một lần bằng 

bao nhiêu? 

Bằng số tiền đã đóng 

nhưng mức tối đa bằng 

01 tháng mức bình 

quân thu nhập đóng 

BHXH 

  

Bằng số tiền đã đóng 

nhưng mức tối đa bằng 

02 tháng mức bình 

quân thu nhập đóng 

BHXH 

1 

Bằng số tiền đã đóng 

nhưng mức tối đa bằng 03 

tháng mức bình quân thu 

nhập đóng BHXH 

  



127 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Quy định mức trợ 

cấp tuất một lần đối 

với người đang 

hưởng lương hưu 

trợ cấp hàng tháng 

nếu chết được tính 

như thế nào? 

Trong 02 tháng đầu 

hưởng lương hưu thì 

tính bằng 24 tháng 

lương hưu đang hưởng 

  

Trong 02 tháng đầu 

hưởng lương hưu thì 

tính bằng 36 tháng 

lương hưu đang hưởng 

  

Trong 02 tháng đầu hưởng 

lương hưu thì tính bằng 

48 tháng lương hưu đang 

hưởng 

1 

128 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động là 

công dân Việt Nam 

thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc, 

bao gồm? 

Người làm việc theo 

hợp đồng lao động 

không xác định thời 

hạn, hợp đồng lao 

động xác định thời 

hạn, hợp đồng lao 

động theo mùa vụ 

hoặc theo một công 

việc nhất định có thời 

hạn từ đủ 03 tháng đến 

dưới 12 tháng, kể cả 

hợp đồng lao động 

được ký kết giữa 

người sử dụng lao 

động với người đại 

diện theo pháp luật của 

người dưới 15 tuổi 

theo quy định của 

pháp luật về lao động 

1 

Người làm việc theo 

hợp đồng lao động có 

thời hạn từ đủ 02 tháng 

đến dưới 03 tháng 

  

Người làm việc theo hợp 

đồng lao động có thời hạn 

từ đủ 03 tháng đến dưới 

12 tháng 

  

129 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động là 

công dân nước 

ngoài vào làm việc 

tại Việt Nam có 

giấy phép lao động 

hoặc chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

giấy phép hành 

nghề do cơ quan có 

Không được tham gia   Được tham gia 1 
Áp dụng cho các nước 

Châu Á 
  



thẩm quyền của 

Việt Nam cấp có 

được tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt 

buộc không? 

130 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người sử dụng lao 

động tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt 

buộc bao gồm? 

Cơ quan nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp, đơn 

vị vũ trang nhân dân; 

tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp, 

tổ chức xã hội khác 

  

Cơ quan, tổ chức nước 

ngoài, tổ chức quốc tế 

hoạt động trên lãnh thổ 

Việt Nam; doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh cá thể, tổ 

hợp tác, tổ chức khác 

và cá nhân có thuê 

mướn, sử dụng lao 

động theo hợp đồng 

lao động 

  Cả a và b đều đúng 1 

131 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Cán bộ, công chức, 

viên chức và người 

quản lý doanh 

nghiệp, người quản 

lý điều hành hợp 

tác xã có hưởng 

tiền lương, hằng 

tháng đóng BHXH 

bắt buộc bằng bao 

nhiêu phần trăm 

mức tiền lương 

tháng vào quỹ hưu 

trí, tử tuất? 

7%   8% 1 9%   
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người sử dụng lao 

động hằng tháng 

đóng trên quỹ tiền 

lương đóng BHXH 

của người lao động 

vào quỹ ốm đau 

thai sản là? 

3% 1 4%   4,5%   
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người sử dụng lao 

động hằng tháng 

đóng trên quỹ tiền 

lương đóng BHXH 

của người lao động 

vào quỹ hưu trí và 

tử tuất? 

13%   14% 1 15%   
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động 

thuộc đối tượng 

thực hiện chế độ 

tiền lương do Nhà 

nước quy định thì 

tiền lương tháng 

đóng bảo hiểm xã 

hội là tiền lương ? 

Theo ngạch, bậc 1 Lương tối thiểu vùng   Cả 02 đều đúng   
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người hoạt động 

không chuyên trách 

ở xã, phường, thị 

trấn tiền lương nào 

làm căn cứ đóng 

bảo hiểm xã hội bắt 

buộc? 

Theo ngạch, bậc   Mức lương cơ sở 1 Lương tối thiểu vùng   
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Đối với người lao 

động đóng BHXH 

theo chế độ tiền 

lương do người sử 

dụng lao động 

quyết định thì tiền 

lương tháng đóng 

BHXH là ? 

Mức lương cơ sở   Lương tối thiểu vùng 1 Cả 02 đều đúng   
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức chi thù lao cho 

Đại lý thu BHXH 

tự nguyện tại địa 

bàn tỉnh Cà Mau là 

mức nào sau đây? 

19% số tiền tham gia 

đối với đối tượng tham 

gia lần đầu (tối đa 

không quá 12 tháng) 

và 9% số tiền tham gia 

BHXH tự nguyện cho 

đối tượng tiếp tục 

tham gia. 

1 

18% số tiền tham gia 

đối với đối tượng tham 

gia lần đầu (tối đa 

không quá 12 tháng) và 

8% số tiền tham gia 

BHXH tự nguyện cho 

đối tượng tiếp tục tham 

gia. 

  

17% số tiền tham gia đối 

với đối tượng tham gia lần 

đầu (tối đa không quá 12 

tháng) và 7% số tiền tham 

gia BHXH tự nguyện cho 

đối tượng tiếp tục tham 

gia 

  

138 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Trường hợp người 

tham gia BHXH tự 

nguyện đã đóng 

theo phương thức 

đóng 03 tháng hoặc 

06 tháng hoặc 12 

tháng một lần hoặc 

đóng một lần cho 

nhiều năm về sau 

nhưng bị chết hoặc 

tòa án tuyên bố đã 

chết thì thân nhân 

sẽ được nhận? 

Số tiền đã đóng tương 

ứng với thời gian còn 

lại so với thời gian 

đóng theo phương thức 

đóng nêu trên và 

không bao gồm tiền hỗ 

trợ đóng của Nhà nước 

(nếu có) 

1 

Số tiền đã đóng tương 

ứng với thời gian còn 

lại so với thời gian 

đóng theo phương thức 

đóng nêu trên  bao 

gồm tiền hỗ trợ đóng 

của Nhà nước (nếu có) 

  Toàn bộ số tiền đã đóng   

139 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động 

được nhận lương 

hưu và trợ cấp bảo 

hiểm xã hội đầy đủ, 

kịp thời, theo hình 

thức chi trả nào sau 

đây? 

Trực tiếp từ cơ quan 

bảo hiểm xã hội hoặc 

tổ chức dịch vụ được 

cơ quan bảo hiểm xã 

hội ủy quyền. 

  

Thông qua tài khoản 

tiền gửi của người lao 

động mở tại ngân hàng 

hoặc thông qua người 

sử dụng lao động. 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Định kỳ bao lâu thì 

người lao động 

được người sử dụng 

lao động cung cấp 

thông tin về đóng 

bảo hiểm xã hội? 

06 tháng 1 09 tháng   12 tháng   

141 
Đề Bảo 

hiểm xã 

Định kỳ bao lâu thì 

người lao động 
Hàng tháng   Hàng quý   Hàng năm 1 



hội được cơ quan bảo 

hiểm xã hội xác 

nhận về việc đóng 

bảo hiểm xã hội? 

142 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Khi tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt 

buộc, người lao 

động có trách 

nhiệm gì? 

Làm việc đúng giờ, 

chấp hành nghiêm nội 

quy, quy định nơi làm 

việc. 

  

Đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định; Thực 

hiện quy định về lập hồ 

sơ bảo hiểm xã hội; 

Bảo quản sổ bảo hiểm 

xã hội. 

1 
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Theo quy định của 

Luật Bảo hiểm xã 

hội năm 2014 

người sử dụng lao 

động có những 

quyền gì? 

Từ chối thực hiện 

những yêu cầu không 

đúng quy định của 

pháp luật về bảo hiểm 

xã hội. 

  

Khiếu nại, tố cáo và 

khởi kiện về bảo hiểm 

xã hội theo quy định 

của pháp luật. 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Khi người lao động 

chấm dứt hợp đồng 

lao động, hợp đồng 

làm việc hoặc thôi 

việc theo quy định 

của pháp luật thì 

người sử dụng lao 

động có trách 

nhiệm gì? 

Phối hợp với cơ quan 

bảo hiểm xã hội, trả sổ 

bảo hiểm xã hội cho 

người lao động, xác 

nhận thời gian đóng 

bảo hiểm xã hội. 

1 

Trả đầy đủ lương và 

các khoản phụ cấp có 

liên quan cho người 

lao động. 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Khi cần thiết, cơ 

quan bảo hiểm xã 

hội được quyền yêu 

cầu người sử dụng 

lao động xuất trình 

những loại giấy tờ 

và thông tin gì? 

Yêu cầu người sử 

dụng lao động cung 

cấp CMND hoặc thẻ 

Căn cước công dân, sổ 

bảo hiểm xã hội, thẻ 

bảo hiểm y tế của 

người lao động. 

  

Yêu cầu người sử dụng 

lao động cung cấp 

bảng nội quy, quy chế 

làm việc của cơ quan, 

đơn vị; Xuất trình danh 

sách người lao động 

đang làm việc tại cơ 

quan, đơn vị. 

  

Yêu cầu người sử dụng 

lao động xuất trình sổ 

quản lý lao động, bảng 

lương và thông tin, tài liệu 

khác liên quan đến việc 

đóng, hưởng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế. 

1 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Cơ quan bảo hiểm 

xã hội có quyền xử 

lý vi phạm pháp 

luật hoặc kiến nghị 

với cơ quan nhà 

nước có thẩm 

quyền những vấn 

đề gì? 

Kiến nghị với cơ quan 

nhà nước có thẩm 

quyền xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung chính 

sách, pháp luật về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm 

y tế và quản lý quỹ 

bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm y tế. 

  

Xử lý vi phạm pháp 

luật hoặc kiến nghị với 

cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xử lý vi 

phạm pháp luật về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm y 

tế. 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Cơ quan bảo hiểm 

xã hội có trách 

nhiệm gì trong việc 

cấp và quản lý sổ 

bảo hiểm xã hội? 

Cấp sổ bảo hiểm xã 

hội cho người lao 

động; quản lý sổ bảo 

hiểm xã hội khi người 

lao động đã được giải 

quyết chế độ hưu trí 

hoặc tử tuất. 

1 

Định kỳ hàng tháng 

cho người lao động 

được kiểm tra sổ bảo 

hiểm xã hội. 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Khi người sử dụng 

lao động vi phạm 

nghĩa vụ đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế, thì 

cơ quan bảo hiểm 

xã hội có trách 

nhiệm công khai 

trên phương tiện 

nào? 

Trên phương tiện 

mạng xã hội zalo, 

facebook. 

  
Trên phương tiện 

truyền thông. 
1 Thông báo về nơi cư trú.   
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Trong trường hợp 

người lao động giao 

kết và đang thực 

hiện nhiều hợp 

đồng lao động thì 

người lao động và 

Hợp đồng giao kết sau 

cùng. 
  

Hợp đồng có giá trị 

kinh tế lớn nhất. 
  

Hợp đồng giao kết đầu 

tiên. 
1 



người sử dụng lao 

động có trách 

nhiệm tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp 

đối với hợp đồng 

lao động nào? 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Kể từ ngày trung 

tâm dịch vụ việc 

làm tiếp nhận đủ hồ 

sơ, thì trong bao 

nhiêu ngày cơ quan 

nhà nước có thẩm 

quyền ra quyết định 

hưởng trợ cấp thất 

nghiệp? 

Trong thời hạn 20 

ngày. 
1 

Trong thời hạn 30 

ngày. 
  Trong thời hạn 45 ngày.   
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Kể từ ngày nhận 

được quyết định 

hưởng trợ cấp thất 

nghiệp, thì trong 

bao nhiêu ngày tổ 

chức bảo hiểm xã 

hội thực hiện việc 

chi trả trợ cấp thất 

nghiệp cho người 

lao động? 

Trong thời hạn 03 

ngày. 
  

Trong thời hạn 05 

ngày. 
1 Trong thời hạn 07 ngày.   
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Khi nào thì người 

lao động đang đóng 

bảo hiểm thất 

nghiệp sẽ không 

được hưởng trợ cấp 

thất nghiệp? 

Người lao động đơn 

phương chấm dứt hợp 

đồng lao động, hợp 

đồng làm việc trái 

pháp luật. 

  

Hưởng lương hưu, trợ 

cấp mất sức lao động 

hằng tháng. 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng. 
1 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Thời gian hưởng 

trợ cấp thất nghiệp 

được tính theo số 

tháng đóng bảo 

hiểm thất nghiệp, 

cứ đóng đủ 12 

tháng đến đủ 36 

tháng thì được 

Tối đa không quá 09 

tháng. 
  

Tối đa không quá 12 

tháng. 
1 

Tối đa không quá 24 

tháng. 
  



hưởng 03 tháng trợ 

cấp thất nghiệp, sau 

đó, cứ đóng đủ 

thêm 12 tháng thì 

được hưởng thêm 

01 tháng trợ cấp 

thất nghiệp nhưng 

tối đa không quá 

bao nhiêu tháng? 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động có 

quyền yêu cầu cá 

nhân, tổ chức nào 

cung cấp thông tin 

về việc đóng bảo 

hiểm thất nghiệp, 

thông tin liên quan 

đến bảo hiểm thất 

nghiệp? 

Người sử dụng lao 

động 
  

Trung tâm dịch vụ việc 

làm, tổ chức 

 bảo hiểm xã hội. 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng. 
1 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể từ 

ngày nộp hồ sơ đề 

nghị hưởng trợ cấp 

thất nghiệp nếu 

người lao động tìm 

được việc làm thì 

phải có nghĩa vụ 

thông báo ngay đến 

cơ quan nào? 

Trung tâm dịch vụ 

việc làm nơi nộp hồ sơ 

đề nghị hưởng trợ cấp 

thất nghiệp. 

1 

Cơ quan bảo hiểm xã 

hội nơi đặt trụ sở cơ 

quan, doanh nghiệp. 

  

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi đặt trụ sở cơ 

quan, doanh nghiệp. 

  

156 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Khi người lao động 

có yêu cầu thì trong 

thời gian bao nhiêu 

ngày làm việc 

người sử dụng lao 

động phải cung cấp 

thông tin về việc 

đóng bảo hiểm thất 

nghiệp cho người 

lao động? 

02 ngày làm việc. 1 04 ngày làm việc   07 ngày làm việc   
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Khi có yêu cầu 

hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thì người 

lao động được tổ 

chức bảo hiểm xã 

hội chi trả trợ và hỗ 

trợ những khoản 

nào? 

Chi trả trợ cấp thất 

nghiệp. 
  

Hỗ trợ học nghề, hỗ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề để duy trì 

việc làm cho người lao 

động. 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng. 
1 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Lao động nữ sinh 

con đã đóng BHXH 

từ đủ 12 tháng trở 

lên mà khi mang 

thai phải nghỉ việc 

để dưỡng thai theo 

chỉ định của cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh có thẩm 

quyền thì phải đóng 

BHXH từ đủ bao 

nhiêu tháng? 

Từ đủ 03 tháng trở lên 

trong thời gian 12 

tháng trước khi sinh 

con 

1 

Từ đủ 06 tháng trở lên 

trong thời gian 12 

tháng trước khi sinh 

con 

  

Từ đủ 09 tháng trở lên 

trong thời gian 12 tháng 

trước khi sinh con 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Trong thời 

gian mang thai, lao 

động nữ được nghỉ 

việc để đi khám 

thai bao nhiêu lần? 

04 lần   05 lần 1 06 lần   
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Khi sẩy thai, nạo, 

hút thai, thai chết 

lưu hoặc phá thai 

bệnh lý đối với thai 

từ 25 tuần tuổi trở 

lên, thì lao động nữ 

được nghỉ việc 

hưởng chế độ thai 

sản theo chỉ định 

của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

có thẩm quyền tối 

đa là bao nhiêu 

60 ngày không tính cả 

ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, 

ngày nghỉ hằng tuần 

  

50 ngày tính cả ngày 

nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày 

nghỉ hằng tuần 

1 

60  ngày tính cả ngày nghỉ 

lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ 

hằng tuần 

  



ngày ? 
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Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Thời gian nghỉ 

hưởng chế độ thai 

sản trước khi sinh 

tối đa không quá 

bao nhiêu tháng? 

01 tháng   02 tháng 1 03 tháng   

162 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức hưởng trợ cấp 

một lần đối với 

người lao động 

nhận nuôi con nuôi 

dưới 06 tháng tuổi 

được quy định như 

thế nào? 

Được trợ cấp một lần 

cho mỗi con bằng 02 

lần mức lương cơ sở 

tại tháng người lao 

động nhận nuôi con 

nuôi 

1 

Được trợ cấp một lần 

bằng 06 tháng tiền 

lương đóng BHXH 

  

Được trợ cấp một lần cho 

mỗi con bằng 01 lần mức 

lương cơ sở tại tháng 

người lao động nhận nuôi 

con nuôi 

  

163 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Lao động nữ đi làm 

trước khi hết thời 

hạn nghỉ sinh con 

phải đáp ứng điều 

kiện nào sau đây? 

Sau khi đã nghỉ hưởng 

chế độ ít nhất được 04 

tháng 

  

Phải báo trước và được 

người sử dụng lao 

động đồng ý. 

  Cả câu a và câu b 1 

164 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Chị N đang tham 

gia BHXH bắt 

buộc, ngày 

15/12/2016 trở lại 

làm việc sau thời 

gian nghỉ việc 

hưởng chế độ thai 

sản khi sinh con, 

đến ngày 

10/01/2017 do sức 

khỏe chưa phục hồi 

nên chị N được cơ 

quan giải quyết 

nghỉ dưỡng sức, 

phục hồi sức khỏe 

05 ngày, như vậy 

Năm 2016 1 Năm 2017   
Do người sử dụng lao 

động quyết định 
  



thời gian nghỉ này 

được tính cho năm 

nào? 

165 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động có 

trách nhiệm nộp hồ 

sơ hưởng chế độ 

thai sản cho người 

sử dụng lao động 

thời gian không quá 

bao nhiêu ngày kể 

từ ngày trở lại làm 

việc? 

30 ngày   40 ngày   45 ngày 1 

166 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Khi sẩy thai, nạo, 

hút thai dưới 05 

tuần tuổi, lao động 

nữ được nghỉ 

hưởng chế độ tối đa 

bao lâu? 

10 ngày tính cả ngày 

nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày 

nghỉ hằng tuần 

1 

10 ngày không tính cả 

ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, 

ngày nghỉ hằng tuần 

  

20 ngày tính cả ngày nghỉ 

lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ 

hằng tuần 

  

167 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Chị G đóng BHXH 

được 2 năm thì sinh 

đôi (2 bé). Thời 

gian nghỉ hưởng 

chế độ thai sản của 

chị G là bao lâu? 

06 tháng cả trước và 

sau khi sinh 
  

07 tháng cả trước và 

sau khi sinh 
1 

12 tháng cả trước và sau 

khi sinh 
  

168 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Anh T đang đóng 

BHXH, vợ anh T 

sinh con phải phẫu 

thuật.  Như vậy anh 

T được nghỉ bao 

nhiêu ngày theo chế 

độ khi sinh con? 

05 ngày làm việc   07 ngày làm việc 1 14 ngày làm việc   

169 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Năm 2021, tuổi 

nghỉ hưu của người 

lao động trong điều 

kiện lao động bình 

thường là bao 

Nam đủ 60 tuổi 03 

tháng và Nữ đủ 55 tuổi 

04 tháng 

1 

Nam đủ 55 tuổi 03 

tháng và Nữ đủ 53 tuổi 

04 tháng 

  
Nam đủ 65 tuổi 03 tháng 

và Nữ đủ 55 tuổi 04 tháng 
  



nhiêu? 

170 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Điều kiện hưởng 

lương hưu đối với 

lao động nữ là cán 

bộ, công chức cấp 

xã hoặc là người 

hoạt động không 

chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn 

như thế nào? 

Có đủ 20 năm đóng 

BHXH 
  

Có đủ 20 năm đóng 

BHXH và đủ tuổi nghỉ 

hưu quy định 

  

Có từ đủ 15 năm đến dưới 

20 năm đóng BHXH và 

đủ tuổi nghỉ hưu theo quy 

định 

1 

171 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người Lao động 

được hưởng trợ cấp 

01 lần khi nghỉ hưu 

nếu đáp ứng điều 

kiện nào? 

Có thời gian đóng bảo 

hiểm xã hội cao hơn số 

năm tương ứng với tỷ 

lệ hưởng lương hưu 

65% 

  

Có thời gian đóng bảo 

hiểm xã hội cao hơn số 

năm tương ứng với tỷ 

lệ hưởng lương hưu 

75% 

1 

Có thời gian đóng bảo 

hiểm xã hội cao hơn số 

năm tương ứng với tỷ lệ 

hưởng lương hưu 85% 

  

172 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Năm 2022, tuổi 

nghỉ hưu của người 

lao động trong điều 

kiện lao động bình 

thường là bao 

nhiêu? 

Nam đủ 60 tuổi 03 

tháng, Nữ đủ 55 tuổi 

04 tháng 

  

Nam đủ 60 tuổi 06 

tháng, Nữ đủ 55 tuổi 

08 tháng 

1 
Nam đủ 61 tuổi 03 tháng, 

Nữ đủ 56 tuổi 04 tháng 
  

173 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Theo Luật Bảo 

hiểm xã hội năm 

2014 thì một trong 

các trường hợp 

hưởng lương hưu 

khi suy giảm khả 

năng lao động được 

quy định như thế 

nào? 

Có tuổi thấp hơn tối đa 

05 tuổi so với tuổi 

nghỉ hưu khi bị suy 

giảm khả năng lao 

động từ 50% đến dưới 

70% 

  

Có tuổi thấp hơn tối đa 

10 tuổi so với tuổi nghỉ 

hưu khi bị suy giảm 

khả năng lao động từ 

70% trở lên 

  

Đã đóng đủ 20 năm bảo 

hiểm xã hội trở lên, có đủ 

15 năm trở lên làm nghề, 

công việc đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm 

và bị suy giảm khả năng 

lao động từ 61% trở lên 

1 



174 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Đối với người lao 

động đang đóng 

bảo hiểm xã hội bắt 

buộc là người quản 

lý doanh nghiệp, 

người quản lý điều 

hành hợp tác xã có 

hưởng tiền lương, 

thì thời điểm hưởng 

lương hưu được 

tính từ khi nào? 

Từ tháng liền kề khi 

người lao động đủ điều 

kiện hưởng lương hưu 

và có văn bản đề nghị 

gửi cho cơ quan Bảo 

hiểm xã hội 

1 

Từ khi người lao động 

nhận được quyết định 

nghỉ việc từ cơ quan có 

thẩm quyền 

  
Từ khi doanh nghiệp, hợp 

tác xã giải thể 
  

175 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động là 

công dân Việt Nam 

thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc mà 

đang bị mắc một 

trong những bệnh 

nguy hiểm đến tính 

mạng nào sau đây 

khi có yêu cầu thì 

được hưởng bảo 

hiểm xã hội một 

lần? 

Ung thư, bại liệt, xơ 

gan cổ chướng, phong, 

lao nặng 

  

Nhiễm HIV đã chuyển 

sang giai đoạn AIDS 

và những bệnh khác 

theo quy định của Bộ 

Y tế 

  Cả câu a và câu b 1 

176 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Cơ quan bảo hiểm 

xã hội quyết định 

tạm dừng hưởng 

khi có căn cứ xác 

định việc hưởng 

bảo hiểm xã hội 

không đúng quy 

định của pháp luật 

thì phải thông báo 

bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. Trong 

thời hạn bao nhiêu 

ngày kể từ ngày 

tạm dừng hưởng, 

cơ quan bảo hiểm 

15 ngày   30 ngày 1 45 ngày   



xã hội phải ra quyết 

định giải quyết 

hưởng? 

177 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Luật Bảo hiểm xã 

hội năm 2014 quy 

định về việc thực 

hiện chế độ bảo 

hiểm xã hội đối với 

người đang hưởng 

lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội 

hằng tháng khi ra 

nước ngoài để định 

cư thì chế độ được 

giải quyết như thế 

nào? 

Được giải quyết hưởng 

trợ cấp một lần 
1 Được chi trả theo quý   

Được chi trả hàng tháng 

bằng hình thức chuyển 

khoản hoặc quy đổi sang 

ngoại tệ 

  

178 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức trợ cấp một 

lần đối với người 

đang hưởng trợ cấp 

bảo hiểm xã hội 

hằng tháng ra nước 

ngoài để định cư 

bằng bao nhiêu 

tháng trợ cấp đang 

hưởng? 

02 tháng   03 tháng 1 04 tháng   

179 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội tự 

nguyện là công dân 

Việt Nam từ đủ 15 

tuổi trở lên, không 

thuộc đối tượng 

tham gia BHXH bắt 

buộc, gồm những 

đối tượng nào sau 

đây? 

Người lao động giúp 

việc gia đình; người 

lao động tự tạo việc 

làm bao gồm những 

người tự tổ chức hoạt 

động lao động để có 

thu nhập cho bản thân 

và gia đình 

  

Người tham gia các 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ 

không hưởng tiền 

lương 

  Cả câu a và câu b 1 



180 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Đối tượng nào sau 

đây không thuộc 

đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội tự 

nguyện? 

Người lao động làm 

việc theo hợp đồng lao 

động có thời hạn từ đủ 

12 tháng đến dưới 36 

tháng 

1 

Người hoạt động 

không chuyên trách ở 

ấp, khóm tổ dân phố; 

người lao động giúp 

việc gia đình; xã viên 

không hưởng tiền 

lương, tiền công làm 

việc trong hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã 

  

Người tham gia các hoạt 

động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ không 

hưởng tiền lương 

  

181 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Trong các đối 

tượng sau đây, đối 

tượng nào thuộc 

diện tham gia bảo 

hiểm xã hội tự 

nguyện? 

Xã viên không hưởng 

tiền lương, tiền công 

làm việc trong hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác 

xã; 

  

Người tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt buộc 

đang hưởng trợ cấp 

bảo hiểm thất nghiệp; 

  Cả a và b đều đúng 1 

182 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Trong các đối 

tượng sau đây, đối 

tượng nào không 

thuộc diện tham gia 

bảo hiểm xã hội tự 

nguyện? 

Người lao động đã đủ 

điều kiện về tuổi đời 

nhưng chưa đủ điều 

kiện về thời gian đóng 

để hưởng lương hưu 

theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm 

xã hội. 

  

Người lao động làm 

việc theo hợp đồng lao 

động có thời hạn dưới 

01 tháng từ ngày 

01/01/2018 trở đi 

  

Người lao động đang 

hưởng lương hưu theo quy 

định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội 

1 

183 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Nhà nước hỗ trợ 

một phần tiền đóng 

cho người tham gia 

bảo hiểm xã hội tự 

nguyện từ ngày 

nào? 

20/11/2014   01/01/2018 1 01/01/2016   

184 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người thuộc hộ 

nghèo, khi tham gia 

bảo hiểm xã hội tự 

nguyện, được Nhà 

nước hỗ trợ tiền 

30% 1 25%   10%   



đóng bằng bao 

nhiêu phần trăm 

(%) theo mức 

chuẩn hộ nghèo của 

khu vực nông thôn? 

185 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người thuộc hộ cận 

nghèo, khi tham gia 

bảo hiểm xã hội tự 

nguyện, được Nhà 

nước hỗ trợ tiền 

đóng bằng bao 

nhiêu phần trăm 

(%) theo mức 

chuẩn hộ nghèo của 

khu vực nông thôn? 

30%   25% 1 10%   

186 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Từ ngày 

01/01/2018 người 

tham gia bảo hiểm 

xã hội tự nguyện 

được Nhà nước hỗ 

trợ tiền đóng theo 

mức chuẩn hộ 

nghèo của khu vực 

nông thôn như thế 

nào? 

30% đối với người 

tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện thuộc hộ 

nghèo; 25% đối với 

người tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện 

thuộc hộ cận nghèo; 

10% đối với các đối 

tượng khác 

1 

30% đối với người 

tham gia BHXH tự 

nguyện thuộc hộ 

nghèo; 20% đối với 

người tham gia BHXH 

tự nguyện thuộc hộ cận 

nghèo; 10% đối với 

các đối tượng khác 

  Không được hỗ trợ   

187 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Bà Phan Thùy L 

năm nay 40 tuổi, 

hiện đang bán tạp 

hóa, bà đăng ký 

tham gia BHXH tự 

nguyện và lựa chọn 

mức thu nhập 

1.000.000 

đồng/tháng, ngân 

sách nhà nước hỗ 

trợ 10% mức chuẩn 

hộ nghèo khu vực 

nông thôn, số tiền 

164.600 đồng/tháng   184.600 đồng/tháng   204.600 đồng/tháng 1 



Bà L phải đóng là 

bao nhiêu? 

188 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Ông Trần Văn M 

năm nay 45 tuổi, 

lao động tự do, ông 

đăng ký tham gia 

BHXH tự nguyện 

và lựa chọn mức 

thu nhập 700.000 

đồng/tháng, do ông 

thuộc diện hộ cận 

nghèo, được ngân 

sách nhà nước hỗ 

trợ 25%, số tiền 

Ông M phải đóng là 

bao nhiêu? 

138.600 đồng/tháng   160.600 đồng/tháng   115.500 đồng/tháng 1 

189 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Các phương thức 

đóng BHXH tự 

nguyện? 

Đóng hằng tháng; 

đóng 03 tháng một lần; 

đóng 06 tháng một lần; 

đóng 12 tháng một lần; 

đóng một lần cho 

nhiều năm về sau 

nhưng không quá 05 

năm một lần 

  

Đóng một lần cho 

những năm còn thiếu 

đối với người đã đủ 

tuổi hưởng lương hưu 

nhưng thời gian đóng 

còn thiếu không quá 10 

năm 

  Cả a và b đều đúng 1 



190 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Phương thức đóng, 

mức thu nhập tháng 

làm căn cứ đóng 

bảo hiểm xã hội tự 

nguyện được quy 

định thay đổi như 

thế nào? 

Thay đổi phương thức 

đóng hoặc mức thu 

nhập tháng làm căn cứ 

đóng BHXH tự 

nguyện khi thực hiện 

1/2 thời gian phương 

thức đóng đã chọn 

trước đó 

  

Thay đổi phương thức 

đóng hoặc mức thu 

nhập tháng làm căn cứ 

đóng BHXH tự nguyện 

được thực hiện ít nhất 

là sau khi thực hiện 

xong phương thức 

đóng đã chọn trước đó 

1 

Không được thay đổi 

phương thức đóng hoặc 

mức thu nhập tháng làm 

căn cứ đóng BHXH tự 

nguyện đã chọn 

  

191 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người tham gia 

BHXH tự nguyện 

được hưởng chế độ 

nào sau đây? 

Chế độ hưu trí hàng 

tháng 
  

Chế độ tử tuất (trợ cấp 

mai táng phí và trợ cấp 

tuất) 

  Cả a và b đều đúng 1 

192 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Tháng 5/2021, Ông 

Nguyễn Văn A 52 

tuổi tham gia 

BHXH tự nguyện, 

Ông Nguyễn Văn A 

có thể nhận lương 

hưu vào năm nào? 

Năm 2030   Năm 2031   Tháng 6/2031 1 

193 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Điều kiện về thời 

gian đóng BHXH 

tự nguyện và tuổi 

đời để hưởng lương 

hưu được quy định 

như thế nào? 

Người tham gia 

BHXH tự nguyện có 

đủ 20 năm đóng 

BHXH trở lên thì điều 

kiện về tuổi đời hưởng 

lương hưu là nam đủ 

60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi 

  

Năm 2021, người tham 

gia BHXH tự nguyện 

có đủ 20 năm đóng 

BHXH trở lên thì điều 

kiện về tuổi đời hưởng 

lương hưu là 60 tuổi 03 

tháng đối với lao động 

nam và đủ 55 tuổi 04 

tháng đối với nữ 

  Cả a và b đều đúng 1 

194 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người tham gia 

BHXH tự nguyện 

có thời gian đóng từ 

Trợ cấp mai táng   Trợ cấp tuất   
Trợ cấp mai táng và trợ 

cấp tuất 
1 



đủ 60 tháng trở lên 

được hưởng chế độ 

trợ cấp tử tuất nào? 

195 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người tham gia 

BHXH tự nguyện 

có thời gian đóng 3 

năm, rủi ro chết, 

thân nhân được 

hưởng trợ cấp gì? 

Trợ cấp mai táng và 

trợ cấp tuất 
  Trợ cấp tuất 1 Trợ cấp mai táng   

196 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Chế độ tử tuất 

BHXH tự nguyện 

của người tham gia 

có thời gian đóng 

dưới 12 tháng, gồm 

có các trợ cấp nào? 

Trợ cấp tuất: tối đa 02 

tháng mức bình quân 

thu nhập tháng đóng 

BHXH tự nguyện. 

  

Trợ cấp tuất: tối thiểu 

03 tháng mức bình 

quân tiền lương và thu 

nhập tháng đóng 

BHXH nếu tham gia cả 

BHXH bắt buộc và tự 

nguyện 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 

197 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Trợ cấp mai táng và 

mức trợ cấp tuất 

một lần đối với 

thân nhân của 

người tham gia 

đang đóng BHXH 

tự nguyện hoặc 

đang bảo lưu thời 

gian đóng BHXH 

tự nguyện từ đủ 60 

tháng trở lên (5 

năm), được tính 

như thế nào? 

Trợ cấp mai táng: 

Bằng 10 lần 

mức lương cơ sở tại 

thời điểm người tham 

gia chết; Trợ cấp tuất: 

Mỗi năm tham gia 

bằng 1,5 tháng mức 

bình quân thu nhập 

tháng đóng BHXH; 

  

Trợ cấp mai táng: 

Bằng 10 lần mức lương 

cơ sở tại thời điểm 

người tham gia chết; 

Trợ cấp tuất: 02 tháng 

mức bình quân thu 

nhập tháng đóng 

BHXH 

  

Trợ cấp mai táng bằng 10 

lần mức lương cơ sở tại 

tháng mà người tham gia 

chết; Trợ cấp tuất bằng 

1,5 tháng mức bình quân 

thu nhập tháng đóng 

BHXH (đóng trước năm 

2014); 02 tháng mức bình 

quân thu nhập tháng đóng 

BHXH (đóng từ năm 

2014 trở đi) 

1 



198 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức trợ cấp một 

lần khi nghỉ hưu 

được tính theo thời 

gian đóng BHXH 

cao hơn số năm 

tương ứng với tỷ lệ 

hưởng lương hưu 

75%, ngoài lương 

hưu còn được 

hưởng trợ cấp một 

lần, cứ mỗi năm 

đóng BHXH cao 

hơn số năm tương 

ứng với tỷ lệ hưởng 

lương hưu 75% 

được tính như thế 

nào? 

Bằng 01 tháng mức 

bình quân tiền lương 

và thu nhập tháng 

đóng BHXH 

  

Bằng 0,5 tháng mức 

bình quân tiền lương 

và thu nhập tháng đóng 

BHXH 

1 

Bằng 1,5 tháng mức bình 

quân tiền lương và thu 

nhập tháng đóng BHXH 

  

199 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người tham gia 

BHXH tự nguyện 

đủ điều kiện về tuổi 

đời hưởng lương 

hưu nhưng chưa đủ 

20 năm đóng 

BHXH mà không 

tiếp tục tham gia 

BHXH được hưởng 

chế độ nào? 

Chế độ ốm đau   

Chế độ Tai nạn lao 

động - Bệnh nghề 

nghiệp 

  BHXH một lần 1 

200 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức hưởng BHXH 

một lần được tính 

theo số năm đã 

đóng bảo hiểm xã 

hội bằng bao nhiêu 

tháng mức bình 

quân thu nhập 

tháng đóng BHXH? 

1,5 tháng mức bình 

quân thu nhập tháng 

đóng BHXH cho 

những năm đóng trước 

năm 2014 

  

02 tháng mức bình 

quân thu nhập tháng 

đóng BHXH cho 

những năm đóng từ 

năm 2014 trở đi 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 

201 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức trợ cấp tử 

tuất đối với thân 

nhân của người 

tham gia BHXH tự 

47 tháng lương hưu 

đang hưởng 
  

48 tháng lương hưu 

đang hưởng 
1 

49 tháng lương hưu đang 

hưởng 
  



nguyện đang hưởng 

lương hưu, nếu chết 

trong 02 tháng đầu 

hưởng lương hưu 

được tính bằng bao 

nhiêu? 

202 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người tham gia 

BHXH tự nguyện 

chết thì thân nhân 

được hưởng trợ cấp 

tuất hằng tháng 

theo quy định như 

thế nào? 

Đã đóng BHXH bắt 

buộc từ đủ 15 năm trở 

lên nhưng chưa hưởng 

BHXH một lần 

  

Đang hưởng lương hưu 

mà trước đó có thời 

gian đóng BHXH bắt 

buộc đủ 15 năm trở lên 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 

203 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Trường hợp người 

tham gia BHXH tự 

nguyện chết hoặc bị 

Tòa án tuyên bố là 

đã chết mà không 

có thân nhân quy 

định tại Luật về hôn 

nhân và gia đình thì 

việc xác định người 

nhận trợ cấp tuất 

một lần được thực 

hiện 

Theo quy định của 

pháp luật về thừa kế 
1 

Theo quy định của 

pháp luật về BHXH 
  

Cả câu a và câu b đều 

đúng 
  

204 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Bảo hiểm xã hội tự 

nguyện là gì? 

Là loại hình BHXH do 

Nhà nước tổ chức mà 

người tham gia được 

lựa chọn mức đóng, 

phương thức đóng phù 

hợp với thu nhập của 

mình. 

  

Nhà nước có chính 

sách hỗ trợ tiền đóng 

BHXH để người tham 

gia được hưởng chế độ 

theo quy định 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 

205 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Ý nghĩa của việc 

tham gia BHXT tự 

nguyện? 

Từng bước mở rộng 

vững chắc diện bao 

phủ bảo hiểm xã hội 

  

Hướng tới mục tiêu 

bảo hiểm xã hội toàn 

dân 

  
Cả câu a và câu b đều 

đúng 
1 



206 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Theo quy định của 

Luật BHXH năm 

2014 thì điều kiện  

hưởng chế độ ốm 

đau được quy định 

như thế nào? 

Bị ốm đau, tai nạn mà 

không phải là tai nạn 

lao động phải nghỉ 

việc và có xác nhận 

của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh có thẩm 

quyền theo quy định 

của Bộ Y tế. 

  

Phải nghỉ việc để chăm 

sóc con dưới 07 tuổi bị 

ốm đau và có xác nhận 

của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh có thẩm 

quyền. 

  
Cả câu a và câu b  đều 

đúng. 
1 

207 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động làm 

việc trong điều kiện 

bình thường và có 

thời gian đóng 

BHXH từ đủ 15 

năm đến dưới 30 

năm thì thời gian 

hưởng chế độ ốm 

đau bao nhiêu 

ngày? 

20 ngày   40 ngày 1 60 ngày   

208 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Luật Bảo hiểm xã 

hội quy định mức 

hưởng chế độ ốm 

đau đối với Sĩ quan, 

quân nhân chuyên 

nghiệp quân đội 

nhân dân; sĩ quan, 

hạ sĩ quan nghiệp 

vụ, sĩ quan, hạ sĩ 

quan chuyên môn 

kỹ thuật công an 

nhân dân; người 

làm công tác cơ yếu 

hưởng lương như 

đối với quân đội 

nhân dân, công an 

nhân dân như thế 

nào? 

Bằng 75% mức tiền 

lương đóng bảo hiểm 

xã hội của tháng liền 

kề trước khi nghỉ việc. 

1 

Bằng 80% mức tiền 

lương đóng bảo hiểm 

xã hội của tháng liền 

kề trước khi nghỉ việc. 

  

Bằng 100% mức tiền 

lương đóng bảo hiểm xã 

hội của tháng liền kề 

trước khi nghỉ việc. 

  



209 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Chị B là công chức 

nhà nước. Năm nay 

con chị 02 tuổi. Khi 

con chị B bị bệnh, 

chị được nghỉ bao 

nhiêu ngày để chăm 

sóc con theo chế độ 

ốm đau? 

Tối đa 20 ngày làm 

việc trong một năm. 
1 

Tối đa 30 ngày làm 

việc trong một năm. 
  

Tối đa 40 ngày làm việc 

trong một năm. 
  

210 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Thời gian hưởng 

chế độ khi con ốm 

đau trong một năm 

cho mỗi con được 

tính theo số ngày 

chăm sóc con tối đa 

là bao nhiêu ngày? 

20 ngày làm việc nếu 

con dưới 03 tuổi. 
  

Tối đa là 15 ngày làm 

việc nếu con từ đủ 03 

tuổi đến dưới 07 tuổi 

  
Cả câu a và câu b  đều 

đúng. 
1 

211 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Nếu người lao động 

đã đóng bảo hiểm 

xã hội từ đủ 15 năm 

đến dưới 30 năm thì 

mức hưởng tiếp chế 

độ ốm đau bằng 

bao nhiêu phần 

trăm (%) mức tiền 

lương đóng bảo 

hiểm xã hội của 

tháng liền kề trước 

khi nghỉ việc? 

45%   50%   55% 1 

212 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Đối với người lao 

động sức khỏe chưa 

phục hồi sau thời 

gian ốm đau do 

mắc bệnh cần chữa 

trị dài ngày thì số 

ngày nghỉ dưỡng 

sức, phục hồi sức 

khỏe tối đa bao 

nhiêu ngày? 

Tối đa 07 ngày.   Tối đa 10 ngày. 1 Tối đa 15 ngày.   



213 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức hưởng dưỡng 

sức, phục hồi sức 

khỏe sau khi ốm 

đau một ngày bằng 

bao nhiêu phần 

trăm (%) mức 

lương cơ sở? 

50%   40%   30% 1 

214 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Trường hợp nào 

người lao động 

không được hưởng 

chế độ tai nạn lao 

động? 

Tai nạn do mâu thuẫn 

của chính nạn nhân với 

người gây ra tai nạn 

mà không liên quan 

đến việc thực hiện 

công việc, nhiệm vụ 

lao động 

  

Tai nạn do người lao 

động cố ý tự hủy hoại 

sức khỏe của bản thân; 

tai nạn do sử dụng ma 

túy, chất gây nghiện 

khác với quy định của 

pháp luật 

  
Cả câu a và câu b  đều 

đúng. 
1 

215 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động bị 

suy giảm khả năng 

lao động bao nhiêu 

phần trăm (%) được 

hưởng trợ cấp một 

lần? 

Dưới 5%   Từ 5% đến 30% 1 Từ 31% trở lên   

216 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động bị 

suy giảm khả năng 

lao động bao nhiêu 

phần trăm (%)  

được hưởng trợ cấp 

hàng tháng? 

Dưới 5%   Từ 5% đến 30%   Từ 31% trở lên 1 

217 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Quy định về thời 

hạn lập hồ sơ của 

người sử dụng lao 

động khi giải quyết 

hưởng chế độ bảo 

hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề 

nghiệp là bao nhiêu 

ngày? 

20 ngày   30 ngày 1 40 ngày   



218 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Người lao động 

tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc bị 

bệnh mà suy giảm 

khả năng lao động 

từ 5% trở lên được 

hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội bệnh 

nghề nghiệp khi 

nào ? 

Bị ốm đau, tai nạn rủi 

ro 
  

Mắc bệnh thuộc Danh 

mục bệnh cần chữa trị 

dài ngày 

  

Bị bệnh thuộc danh mục 

bệnh nghề nghiệp do Bộ 

Y tế và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

ban hành 

1 

219 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Thời hạn được nghỉ 

hưởng trợ cấp 

dưỡng sức phục hồi 

sức khỏe sau điều 

trị thương tật bệnh 

tật do tai nạn lao 

động, bệnh nghề 

nghiệp đối với 

người lao động tối 

đa là bao nhiêu 

ngày? 

05 ngày   07 ngày   10 ngày 1 

220 

Đề Bảo 

hiểm xã 

hội 

Mức hưởng trợ cấp 

tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

được tính theo? 

Mức trợ cấp tính theo 

mức suy giảm khả 

năng lao động 

  

Vừa tính theo mức suy 

giảm khả năng lao 

động vừa tính theo số 

năm đóng bảo hiểm xã 

hội 

1 
Mức trợ cấp tính theo 

lương tối thiểu chung 
  

         

Ghi chú: Đáp án đúng là đáp án đượng đánh dấu số (1) 
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